
TÀI LIỆU
DỰ ÁN
CĂN HỘ
NỘI DUNG

STT TÊN MÔ TẢ VẬT LIỆU VỊ TRÍ ẢNH VẬT LIỆU
NHÀ CUNG CẤP / 

CHỦNG LOẠI

SÀN CĂN HỘ Sàn gạch giả gỗ 150 x 900 Phòng Khách, Khu vực 
Bếp, Phòng ngủ, 

Ban công

Amy/Taicera/Hoàng Gia
 hoặc tương đương

SÀN VỆ SINH
Gạch lát nến 300 x 600/600x600

 chống trượt R9-10

Sàn khu vực Lavabo, 
Khu vực bồn cầu, Khu 

tắm đứng

Amy/Taicera/Hoàng Gia
 hoặc tương đương

VÁCH VỆ SINH Gạch ốp vách 300 x 600/600x600
 Tường khu vực phòng 

vệ sinh
Amy/Taicera/Hoàng Gia

 hoặc tương đương

VÁCH VỆ SINH Gạch vỉ 300 x 300 ( 36 viên/vỉ ) Trang trí tường buồng 
tắm đứng

Amy/Taicera/Hoàng Gia
 hoặc tương đương

TƯỜNG VÁCH Sơn nước màu theo thiết kế
Jotun

 hoặc tương đương

LEN CHÂN TƯỜNG
Gỗ công nghiệp/nhựa giả gỗ

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng Khách, Khu vực 
Bếp, Phòng ngủ (Ban 
công: gạch theo sàn)

Việt nam
 hoặc tương đương

TRẦN THẠCH CAO 
TIÊU CHUẨN

Trần thạch cao khung chìm sơn nước Phòng Khách, Khu vực 
Bếp, Phòng ngủ

Vĩnh Tường 
hoặc tương đương

BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ - THIẾT BỊ
HẢI THUẬN - CHARM RESORT
2 PHÒNG NGỦ & 3 PHÒNG NGỦ
DANH SÁCH CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH SECONDHOME

DANH MỤC BÀN GIAO NỘI THẤT CƠ BẢN
SÀN

TƯỜNG - VÁCH

TRẦN



TRẦN THẠCH CAO 
CHỐNG ẨM

Trần thạch cao chống ẩm khung chìm sơn 
nước

Vệ sinh, Ban công
Vĩnh Tường

 hoặc tương đương

CỬA CHÍNH

Cửa gỗ công nghiệp (chống cháy theo qui 
định). Khóa điện tử vân tay. Cùi chỏ âm.

Phụ kiện trọn bộ.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Cửa vào căn hộ Việt nam/nhập khẩu.

CỬA VỆ SINH

Cửa gỗ công nghiệp chống ẩm, phủ 
Melamin vân gỗ.
Phụ kiện trọn bộ.

(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Cửa vào vệ sinh Việt nam/nhập khẩu.

VÁCH KÍNH VỆ SINH
Vách kính cường lực.

Phụ kiện trọn bộ

Vách kính
 buồng tắm đứng và 

phòng ngủ
Việt nam/nhập khẩu.

CỬA BAN CÔNG

Cửa lùa khung nhôm sơn tĩnh điện, kính 
cường lực.

Phụ kiện trọn bộ
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Cửa ra ban công
Hệ nhôm profile Xingfa/BM 

Windows/R.Max hoặc 
tương đương

CỬA SỔ

Cửa khung nhôm sơn tĩnh điện, kính 
cường lực.

Phụ kiện trọn bộ
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Cửa sổ căn hộ
 ( đối với căn góc )

Hệ nhôm profile Xingfa/BM 
Windows/R.Max hoặc 

tương đương

TỦ BẾP

Thùng Tủ MDF kháng ẩm, khung tủ gỗ sồi.
Mặt đá Solidsoface. Hoàn thiện 

Melamin/Veneer sơn PU hoàn thiện
Phụ kiện bản lề, tay nắm Hafele.

(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Bếp
 Việt Nam hoặc tương 

đương.
  Phụ kiện  Hafele

BẾP
Bếp từ

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Bàn bếp

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

CỬA ĐI - VÁCH KÍNH

BẾP



CHẬU RỬA
Chậu Inox 304.

Phụ kiện trọn bộ
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Bàn bếp
Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

VÒI RỬA
Vòi rửa chén nóng lạnh.

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Bàn bếp

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

TỦ LAVABO

Tủ MDF kháng ẩm hoàn thiện 
melamin/Veneer sơn PU hoàn thiện .

Mặt đá Solidsoface
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Vệ sinh
Việt nam

 hoặc tương đương.
Phụ kiện  Hafele

BỒN CẦU
Bàn cầu liền khối đặt sàn, chất liệu men 

sứ, xả êm.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Vệ sinh
Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

VÒI XỊT
Dây xịt mạ đồng thau Inox màu mạ crom.

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Vệ sinh Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

LAVABO
Lớp men chống trầy trước, bám bẩn

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Vệ sinh Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

VÒI LAVABO
Vòi chậu nóng lạnh gắn chậu.

Bao gồm bộ xả nhấn.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Vệ sinh
Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

GƯƠNG SOI
Gương soi vệ sinh

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Bàn lavabo Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

VÒI TẮM
Bộ sen nóng lạnh 

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Vệ sinh

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

BỒN TẮM NẰM
Bồn tắm nằm hình oval bằng nhựa acrylic

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng ngủ

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

THIẾT BỊ VỆ SINH



VÒI  CHO 
BỒN TẮM NẰM

Điều khiển nhiệt độ và cân bằng áp lực 
Bao gồm phần âm RHFS

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng ngủ

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

LÔ GIẤY VỆ SINH, MÓC 
TREO KHĂN, THANH TREO 

KHĂN.
Inox 304/mạ màu Vệ sinh Phụ kiện thực tế

Hafele / Geberit  hoặc 
tương đương

GA THOÁT SÀN
Tính năng: ngăn mùi, côn trùng và chống 

nước chảy ngược bằng bẫy khí.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Vệ sinh
Hafele / Geberit  hoặc 

tương đương

VÁCH KÍNH
TẮM ĐỨNG

KÍnh cường lực, phụ kiện trọn bộ. Vệ sinh
Việt nam

 hoặc tương đương

CÔNG TẮC Nút bấm vuông/ dài 
schneider/Panasonic hoặc 

tương đương

Ổ CẮM Ổ cắm đôi
schneider/Panasonic hoặc 

tương đương

ĐÈN Downlight
Paragon/philip/Unios hoặc 

tương đương 
MÁY GIẶT Máy giặt 10 kg, có chức năng sấy khô Ban công LG/Samsung/Panasonic

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Máy điều hòa không khí cục bộ (máy lạnh 

hai cục).
Phòng khách,

phòng ngủ
LG/Samsung/Panasonic

GHẾ SOFA
Khung ghế gỗ Sồi/Oak, sơn PU hoàn thiện

Mút công nghiệp bọc vải. 
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng Khách
Gỗ và vải Việt Nam/nhập 

khẩu

BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH
Khung bàn gỗ Sồi/ Oak

Sơn pu hoàn thiện.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng Khách
Gỗ Việt Nam/ nhập khẩu

BÀN ĂN

- Khung bàn gỗ sồi/ Oak
- Mặt và Chân bàn MDF kháng ẩm dán 

Veneer
- sơn PU hoàn thiện

(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng Khách
Gỗ Việt Nam/nhập khẩu

GHẾ ĂN
Gỗ Sồi/ Oak, sơn PU hoàn thiện.

Mút công nghiệp bọc vải. 
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng Khách
Gỗ và vải Việt Nam/nhập 

khẩu

TỦ QUẦN ÁO

- Thùng tủ MDF kháng ẩm dán Melamin 
vân gỗ/Veneer sơn PU hoàn thiện
 - Cánh tủ gỗ sồi dán Melamin vân 
gỗ/Veneer sơn PU hoàn thiện.
- Phụ kiện bản lề, tay nắm Hafele

Phòng ngủ
Gỗ Việt nam/nhập khẩu

THIẾT BỊ  ĐIỆN

DANH MỤC BÀN GIAO NỘI THẤT HOÀN THIỆN
NỘI THẤT ĐỒ GỖ



BÀN LÀM VIỆC

Tủ MDF kháng ẩm, hoàn thiện Melamin 
vân gỗ/ Veneer sơn PU hoàn thiện

 Khung bàn gỗ Sồi / Oak, son PU hoàn 
thiện.

Phụ kiện bản lề, tay nắm Hafele
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng Khách
Gỗ Việt Nam/nhập khẩu

GHẾ NGỒI 
BÀN LÀM VIỆC

Gỗ Sồi/Oak, sơn PU hoàn thiện. 
Nệm ghế bọc vải.

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng Khách

Gỗ Việt Nam/nhập khẩu

GHẾ NGOÀI TRỜI

Gỗ tự nhiên Sồi/Teck.
Thép không gỉ, sơn tĩnh điện.

Nệm bọc vải.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Ban công
  Gỗ và vải Việt Nam/ nhập 

khẩu 

GIƯỜNG NGỦ, 
VÁCH GIƯỜNG

Khung giường và vách đầu giường bằng 
gỗ Sồi/Oak, hoàn thiện sơn PU.Mút bọc 

vải.
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng ngủ Gỗ Việt Nam/nhập khẩu

NỆM Lò xo, có lớp bảo vệ nệm. Phòng ngủ Việt Nam/Nhập khẩu

CHĂN, GA, GỐI
Vải Cotton Satin. Ruột gối và ruột chăn là 

Lông Vũ/bông khoáng.
Phòng ngủ Việt Nam/Nhập khẩu

TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Tủ MDF kháng ẩm. Hoàn thiện Melamin 
vân gỗ/dán Veneer, sơn PU hoàn thiện 

Phụ kiện bản lề, tay nắm Hafele
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng ngủ Việt Nam/Nhập khẩu

KỆ VALI

Thùng tủ gỗ Sồi/Oak dán Veneer, sơn PU 
hoàn thiện .

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng khách Việt Nam/Nhập khẩu

MÁY HÚT MÙI
Máy hút âm tủ.

(Hình dáng chỉ tham khảo)
Bàn bếp

Hafele / Malloca hoặc 
tương đương

TỦ LẠNH ĐỨNG
150  ÷ 300 LÍT

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Bàn bếp Việt nam/nhập khẩu

ẤM ĐUN SIÊU TỐC Hình ảnh chỉ tham khảo Bàn bếp Việt nam/nhập khẩu

TIVI 50 Inch
Phòng khách,

 phòng ngủ
Samsung /LG/ Sony/Korea 

hoặc tương đương

THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



KÉT SẮT ĐIỆN TỬ Hình ảnh chỉ tham khảo
Trustee / Korea hoặc 

tương đương

ĐÈN ĐỌC SÁCH 
ĐẦU GIƯỜNG

Việt Nam/nhập khẩu

ĐÈN GẮN TƯỜNG 
NGOÀI TRỜI

Việt Nam/nhập khẩu

ĐÈN TREO 
TRẦN BÀN ĂN

Đèn chụp dĩa, sơn tĩnh điện
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Việt Nam/nhập khẩu

GIẤY DÁN TƯỜNG
Giấy dán tường màu theo thiết kế

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng khách Việt Nam/nhập khẩu

RÈM CỬA BAN CÔNG
Rèm vải 2 lớp chống nắng. 1 lớp vải + 1 

lớp voan
(Hình ảnh chỉ tham khảo)

Phòng ngủ, phòng 
khách

Việt Nam/nhập khẩu

RÈM PHÒNG TẮM
Rèm cuốn - Thanh

đáy dẹt
Vệ sinh Việt Nam/nhập khẩu

TRANH TRANG TRÍ Tranh in Canvas hoặc tranh vẽ Phòng Khách

THẢM LÓT
Theo mẫu thực tế

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng Khách

THẢM LÓT
Theo mẫu thực tế

(Hình ảnh chỉ tham khảo)
Phòng ngủ

Ghi chú:

Màu sắc, hình ảnh, trang thiết bị Căn hộ trong bảng này có thể khác so với thực tế do kỹ thuật in.
Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng danh mục vật tư và thiết bị chính này với các tài liệu bán hàng 
hoặc/và nhà mẫu của Dự án (nếu có) thì quy định tại Bảng danh mục vật tư và thiết bị chính này là cơ sở pháp lý có giá trị áp dụng đối với các Bên. 

THIẾT BỊ ĐIỆN

TRANG TRÍ

Chủ đầu tư có thể thay đổi hình dáng, màu sắc và/hoặc thay đổi các nguyên vật liệu, trang thiết bị của Căn hộ với chất lượng tương đương.


